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Sự GIAO THOA VĂN HÓA HOA - VIỆT 
VÀ Tư LIỆU HÁN NÔM Ở QUAN THÁNH MIEU, 
HUYỆN LONG Hồ, TỈNH VĨNH LONG

ĐÔ THỊ HÀ THƠ *

Tóm tắt: Quan Thánh miếu, cơ sở thờ tự “đặc 
biệt” của người Việt và người Hoa ở huyện Long 
Hồ, tinh Vĩnh Long. Ngoài những giá trị về mặt 
văn hóa tâm linh, Quan Thánh miếu còn lưu giữ 
nguồn tư liệu Hán Nôm quý về hành trạng và 
công tích của Hồ Khắc Trung đối với công cuộc 
kiến quốc của nhà Nguyễn, nhưng chưa được biết 
đến nhiều. Qua khảo sát, nghiên cứu tiến hành tìm 
hiểu các vấn đề nói trên, làm cơ sở cho việc hoạch 
định và tôn tạo tự tích thời hiện đại.
Từ khóa: Quan Thánh miếu, đình Thần chùa Ông, 
tư liệu Hán Nôm, Hồ Khắc Trung, Vĩnh Long.
Abstract: Quan Thanh temple is a special 
worshipping place for Vietnamese and Chinese 
people in Long Ho district, Vinh Long province. 
Besides cultural and spiritual values, the temple has 
been preserving the precious Sino-Nom documents 
about Ho Khac Trung’s behavior and merits for the 
national construction of the Nguyen Dynasty, but 
they haven’t been known much yet. Through 
investigations, the article explores the above issues, 
which are eliable bases for planning and restoring 
the temple at the present.
Keywords: Quan Thanh temple, God temple Ong 
pagoda, Sino-Nom documents, Ho Khac Trung, 
Vinh Long.

1. Vài nét về Quan Thánh miếu
1.1. Cơ sở tín ngưỡng của người Hoa 

và người Việt
Quan Thánh miếu tọa lạc tại ấp Thanh 

Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long. Miếu được xây cất từ năm 
1880, nhằm đảm bảo tâm thức tín ngưỡng 
cho nhóm lưu dân người Hoa đến sinh sống 
ở vùng đất Gò Me trước đây. Năm 1886, 
được sự hồ trợ của nhóm người Hoa từ 
thành phố Vĩnh Long, hương chức Trần 
Văn Kỷ di dời ngôi miếu về vị trí như hiện 
nay. Năm 1945, thực hiện chủ trương tiêu 
thổ kháng chiến, ngôi đình Long Sơn tọa 
lạc tại vàm Cái Sơn thuộc xã Long Đức 
Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 
bị phá dỡ. Sau khi ngôi đình bị phá, Ban 
hội hương đã mang tất cả giấy tờ, hoành phi, 
đối liễn và khí tự về gửi tại Quan Thánh 
miếu. Cùng với đó, người dân cũng thỉnh an 
vị thần Thành Hoàng bổn cảnh vào miếu thờ. 
Từ đây, miếu có tên gọi là đình Thần chùa 
Ông. Những năm kháng chiến chống Pháp và 
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Mỹ, nơi đây trở thành trụ sở làm việc của các 
cán bộ cách mạng, đồng thời, đây cũng là nơi 
an nghỉ của các chiến sĩ vì nước quên mình1. 
Ngày 30.12.2011, tự tích này được ủy ban 
nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra quyết định công 
nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Giấy 
công nhận đề tên của cơ sở thờ tự này là 
Quan Thánh miếu.

Qua khảo sát, hệ thống thần linh được thờ 
tự ở Quan Thánh miếu gồm gần như đầy đủ 
tập hợp thần linh ở ngôi đình người Việt 
phương Nam như: Thần Thành Hoàng bổn 
cảnh với tên gọi chung, biểu trưng cho tinh 
anh một vùng đất; Tả ban; Hữu ban; Bạch mã 
Thái giám; Tiên sư; Chiến sĩ trận vong; Quốc 
tổ và Bác Hồ; Thần nông; Chúa xứ; Sơn 
quân, Ngũ hành, Hà bá, Long vương, Hương 
chủ Lê Văn Hòa. Hệ thống thần linh của ngôi 
đình phối hợp với các vị thần của người Hoa 
gồm: Quan Công2; Quan Bình3; Châu 
Xương4; Thiên Hậu5; Trương - Triệu tướng 
quân6; Mã - Hoàng tướng quân7 tạo nên thế 
giới siêu nhiên (nhiên thần và nhân thần) đủ 
sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu tâm linh của 
cư dân Việt và Hoa trên đất Long Hồ xưa. Sự 
xuất hiện của Thiên Hậu khu vực thờ Quan 
Thánh (chánh điện) cho thấy quan điểm 
trong tín ngưỡng của người Hoa mang từ 
quê nhà sang vùng đất mới là sự cân bằng 
và hài hòa về triết lý âm dương: dựng miếu 
thờ Ông thì cũng lập miếu thờ Bà. Theo 
thời gian, tín ngưỡng thờ Quan Thánh và 
Thiên Hậu có sự giao thoa với Phật giáo, 
hình tượng Quan Thánh được thờ ở khu vực 
chánh điện với tư cách của vị Già Lam Bồ 
Tát hộ trì Tam bảo; hình tượng Thiên Hậu 
được xem như hóa thân của Bồ Tát Quan 
Thế Âm Nam Hải, cứu khổ cứu nạn cho 
người đi biển. Vì vậy miếu thờ Ông còn 
được gọi là chùa Ông, miếu thờ Bà còn 
được gọi là chùa Bà và ngày vía của hai vị 
luôn là tâm điểm trong đời sống văn hóa 
tâm linh của cộng đồng Hoa - Việt. Quan 
Công trở thành biểu tượng cho lòng nhân 
nghĩa, trung tín, anh hùng, tráng chí, trừ 

gian... Những phẩm chất lý tưởng này mang 
tính nhập thế, thật sự cần thiết cho cư dân 
Hoa, Việt thực hiện mong muốn đuổi giặc 
cứu nước bấy giờ. Chính vì vậy, vị Quan 
Thánh dễ dàng thuyết phục cư dân hai nước 
so với các vị thần khác trong các tôn giáo và 
tín ngưỡng khác. Quan Công của người Hoa 
trở thành vị thần mang đặc trưng của cộng 
đồng Việt, được thờ với các vị thần linh bản 
địa. Thậm chí, Quan Công còn được người 
Việt tôn làm vị thần độ mạng cho đàn ông, 
được thờ trong gia đình.

1.2. Quan Thánh miếu có kiến trúc 
đình của người Việt ở Nam Bộ

Tuy cơ sở thờ tự này có nghi môn chính 
và được công nhận di tích cấp tỉnh với tên 
Quan Thánh miếu, nhưng lại tiếp thu nhiều 
lối kiến trúc ngôi đình truyền thống của 
người Việt ở Nam Bộ, gồm ba khu chính: 
võ ca, võ quy và chánh điện. Ba khu này 
kết hợp với nhà Tiền vãng và nhà Hội lý8 
tạo nên tổng thể khu miếu. Quan Thánh 
miếu được xây dựng theo kiểu ba gian hai 
chái, gồm hai tầng mái. Trong chánh điện 
có ba ban thờ: Ban giữa thờ tượng Quan 
Thánh, Quan Bình và Châu Xương, hai ban 
hai bên thờ Trương - Triệu tướng quân và 
Mã - Hoàng tướng quân. Khu võ quy được 
sừ dụng thờ hệ thống thần linh trong ngôi 
đình của người Việt và bà Thiên Hậu. Khu 
vực sân có đàn thờ Thần Nông, miếu Sơn 
quân và miếu Chúa xứ. về tổng thể, mặc dù 
Quan Thánh miếu không trang trí nhiều họa 
tiết, các cột gồ không sơn thếp nhưng vẫn 
tạo được sự hài hòa về mặt kiến trúc. Bên 
cạnh 10 cặp câu đối được đắp trực tiếp trên 
chất liệu bê tông, miếu có thêm 5 cặp câu 
đối bằng chất liệu gồ, được sơn thếp đơn 
giản; 9 bức hoành phi được sơn thếp và 
chạm trổ họa tiết hoa, tua cuốn. Chính nhờ 
vào các bức hoành phi, các cặp câu đối chữ 
Hán này làm tăng vẻ đẹp và giúp làm 
thiêng hóa không gian thờ tự cho tự tích.
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Hiện nay, Quan Thánh miếu vẫn còn giữ 
được các cổ vật quý như: Khánh thờ thần 
Thành Hoàng chạm nổi hình lường long 
chầu nhật phía trên, viền quanh là hình ngũ 
phụng hàm thư, đôi hạc đứng trên lưng rùa, 
chiêng, trống, mõ, mũ thờ Tiên sư và Thiên 
Hậu. Ngoài ra, còn có tam sự9, bình, khay, 
kỷ tam sơn10. Khu vực chánh điện thờ Quan 
Thánh có hai tàn lọng, cờ vía và lỗ bộ. Nhìn 
chung, sự hợp nhất giữa đình thờ Thần 
Hoàng của người Việt và miếu/ chùa thờ 
Quan Thánh của người Hoa là bằng chứng 
lịch sử quan trọng cho thấy sự định cư của 
người Hoa trên đất Nam Bộ nói chung và ở 
tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Đặc biệt, nó còn 
ghi nhận hiện tượng giao lưu, tiếp biến và 
cộng tồn văn hóa Việt của người Hoa. Ngôi 
Quan Thánh miếu ở ấp Thanh Sơn, xã 
Thanh Đức, huyện Long Hồ buổi đầu là nơi 
thờ tự những vị thần linh trong tín ngưỡng 
người Hoa, về sau phối thờ các vị thần của 
người Việt, tạo nên không gian tâm linh, 
phản ánh tư duy và văn hóa của cư dân hai 
nước trong hoàn cảnh xã hội đầy biến động.

2. Giới thiệu một số tư liệu Hán Nôm 
ở Quan Thánh miếu

2.1. Tình hình tư liệu Hán Nôm ở 
Quan Thánh miếu

Kết quả khảo sát cho biết, Quan Thánh 
miếu hiện còn lưu giữ số lượng tương đối 
tư liệu Hán Nôm thuộc các chủng loại sau:

Bảng 1: Chủng loại tư liệu Hán Nôm ở Qụan Thánh 
miếu (nguồn: kết quả khảo sát năm 2020)

TT Chủng loại văn bản Số lượng

1 Hoành phi 2
2 Câu đôi 15
3 Sắc phong 2
4 Vi bằng 8
5 Đơn từ 3

Nội dung các bức hoành phi chủ yếu ca 
ngợi ơn và sự bảo trợ của thần cho dân 
trong vùng: Ngưỡng lại thần ân

(Ngưỡng vọng ơn thần), & |ã] Ân đồng 
thiên địa (ơn bằng trời đất), Đức
phổi càn khôn (Đức sánh càn khôn), a < R, 
-$■ Quốc thải dân an (Nước mạnh dân yên), 

Hộ quốc bảo dân (Giúp nước che 
dân). Ngoài ra còn có 3 hoành phi không 
ghi niên hiệu nhưng dòng lạc khoản có đề 
hai chữ ìtíl“Long phi”11 theo cách ghi của 
người Việt, cho biết niên đại từ cuối đời 
Nguyễn, gồm: 1 hoành phi đề năm Tân Sửu 
1901 là Sơn Đông lỉnh miếu (Miếu
lỉnh Sơn Đông) và 1 hoành phi đề năm Kỷ 
Tỵ 1929 là Miệ Hiệp thiên Đại đế do 
Cai hương Trần Đà Kiên phụng cúng; 1 
hoành phi đề năm Bính Thân 1956 là 
< Hải yến hà thanh (Biển lặng sông yên), 
do Nguyễn Dụng Thanh phụng cúng.

Nội dung câu đối ở Quan Thánh miếu 
tương đối đơn giản. Khu vực thờ thần 
Thành Hoàng có tổng cộng có 3 cặp, nổi 
bật là cặp câu đối:

Dịch nghĩa:

Vào trước hỏi sau, vui thấy đất đai bao 
la ngay trước mắt,

Cày nhân xới nghĩa, mừng xem vườn 
tượt mênh mông khó gọi tên.

Và:

Dịch nghĩa:

Đông tây yên nơi ở, kẻ xa đến người gần 
vui, khắp vùng như đón làn gió xuân,

Núi non hòa khỉ thiêng, nước uốn 
quanh hoa kết chuỗi, cảnh vật sáng bừng 
miền đẩt hứa.
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Khu vực thờ Quan Thánh, Trương - 
Triệu, Mã - Hoàng có tổng cộng 4 cặp câu 
đối ca ngợi khí tiết của các ông, dốc sức thờ 
nhà Hán. Các cặp câu đối này được viết 
trực tiếp trên ban thờ các vị, như cặp câu 
đối trên ban thờ Quan Công là cặp thường 
xuất hiện nhất ở các miếu thờ ông khắp các 
tỉnh Tây Nam Bộ:

ĨẾ -Ễ iF ÍẤ ĩờ 'Ế ÌM

Dịch nghĩa:

Chỉ hướng noi theo kinh Xuân thu, lập 
công lao cho nhà Hán,

Lòng trung sảng tựa nhật nguyệt, đức 
nghĩa sánh ngang trời đất.

Các văn bản văn bằng, sắc phong đều 
được viết trên giấy lệnh hội. Mặc dù được 
giữ gìn khá cẩn thận, nhưng do điều kiện 
khí hậu và thời gian nên văn bản bị rách 
nát, chữ bị mờ hoặc bị mất, dấu ấn bị phai 
nhòe. Nhìn chung, các văn bản vi bằng, 
sắc phong đều được viết bằng chừ Hán, 
kiểu chữ Chân, không xuất hiện chữ Nôm. 
Riêng văn bản ban năm Tự Đức 13 (1860) 
viết bằng kiểu chữ Thảo. Qua khảo sát, 
các văn bản sắc phong, vi bằng và đơn từ 
đều liên quan trực tiếp đến nhân vật Hồ 

Khắc Trung. Hiện nay chưa có nghiên cứu 
về nhân vật Hồ Khắc Trung, ngay cả 
những bộ sử lớn của nhà Nguyễn như Đại 
Nam liệt truyện, Đại Nam thực lục, Khâm 
định Đại Nam hội điển sự lệ cũng không 
có ghi chép gì về ông. Theo đó, các văn 
bản tìm được ở Quan Thánh miếu là 
nguồn tư liệu quý để nghiên cứu về chặng 
đường binh nghiệp cùng những đóng góp 
của ông cho công cuộc kiến quốc của nhà 
Nguyễn. Vấn đề này, chúng tôi sẽ bàn 
thêm ở mục bên dưới.

2.2. Tư liệu Hán Nôm liên quan đến 
Hồ Khắc Trung

Quan Thánh miếu hiện lưu giữ 13 văn 
bản Hán Nôm liên quan đến nhân vật Hồ 
Khắc Trung. Nội dung văn bản cho biết, 
trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ, ông 
được ban cấp các vi bằng của các tướng 
Tham tán Lãnh binh Trương Minh Giảng, 
Thảo nghịch Tả tướng quân Tống Phúc 
Lương, Thảo nghịch Hữu tướng quân Phan 
Văn Thúy cùng các quan Tổng đốc An 
Giang Hà Tiên kiêm Tuần phủ An Giang là 
Phan Khắc Thận, quan Bố chánh sứ tỉnh 
Vĩnh Long họ Lê, quan Kinh lược sứ 
Nguyễn Tri Phương. Các văn bản vi bằng 
được đóng các dấu ấn cụ thể như sau:

Bảng 2. Ân triện trên vi bằng của Hồ Khắc Trung lưu ở Quan Thánh miếu 
(nguồn: kết quả khảo sát năm 2020)

TT Ấn triện Số lượng văn bản Niên đại

1 Thảo nghịch Tả tướng quân chi ấn13 2 Minh Mạng 15 (1834)
Minh Mạng 16 (1835)

2 Thảo nghịch Tả tướng quân chi ấn và 
Thảo nghịch Hữu tướng quân chi ấn14

1 Minh Mạng 16 (1835)

3 Vĩnh Long Định Tường Tổng đốc quan 
phòng15

2 Tự Đức 6 (1853)
Tự Đức 7 (1854)

4 Kinh lược đại thần chi ấn16 1 Tự Đức 11 (1858)
5 Vĩnh Long Bố chánh sứ thần chi ấn 1 Tự Đức 12(1859)
6 An Giang Hà Tiên Tổng đốc quan phòng 

và An Giang Tuần phủ quan phòng17
1 Tự Đức 13 (1860)
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Nghiên cứu tóm lượt nội dung các văn 
bản vi bằng liên quan đến chặng đường 
binh nghiệp của Hồ Khắc Trung như sau:

- Ngày 16 tháng 6 năm Minh Mạng thứ 
15 (1834): Thảo nghịch Tả tướng quân cấp 
giấy lệnh sai phái Hồ Khắc Trung giữ các 
vật nhà quan như cờ, thẻ bài, công văn. Bấy 
giờ Hồ Khắc Trung đang giữ chức Thư lại, 
trật Chánh cửu phẩm.

- Ngày mồng 4 tháng 9 năm Minh Mạng 
thứ 16 (1835): Ông lập công thu phục được 
thành Phiên An, nên ông được quan Tham 
tán Lãnh binh là Trương Minh Giảng cấp vi 
bằng trở về tỉnh Vĩnh Long trình quan Tri 
tỉnh tiếp tục việc quân.

- Ngày mồng 8 tháng 9 năm Minh Mạng 
thứ 16 (1835): Thảo nghịch Tả tướng quân 
và Thảo nghịch Hữu tướng quân chấp thuận 
cho ông trở về nguyên quán ở tỉnh Vĩnh 
Long, trình quan Tri tỉnh cho làm các công 
vụ tại tỉnh.

- Ngày 11 tháng 10 năm Tự Đức thứ 6 
(1853): Hồ Khắc Trung vâng lệnh quan 
Tổng đốc Vĩnh Long Định Tường chiêu mộ 
sức của của người giàu, dân lưu tán lập đồn 
điền. Thời hạn trong vòng 2 tháng phải lập 
đủ số quân số 1 cơ là 500 người.

- Ngày 17 tháng 6 năm Tự Đức thứ 7 
(1854): Hồ Khắc Trung chiêu mộ nhân đinh 
1 cơ 500 người khai hoang được 2000 mẫu 
đất ruộng đã được cấp văn từ. Quan Tổng 
đốc Vĩnh Long Định Tường cấp giấy lệnh 
cho ông dốc sức cùng thống suất nhân đinh 
chiêu mộ và các nơi đã khai khẩn được 
phân mồi đội 1 phần dựng lán trại, đôn đốc 
khai phá, vỡ đất hoang cho kịp vụ mùa.

- Ngày mồng 7 tháng 2 năm Tự Đức thứ 
11: Quan Kinh lược giao cho Hồ Khắc 
Trung dạy dỗ và phân Hồ Văn Thiều khai 
hoang. Bấy giờ ông giữ chức Thí sai Cai 
đội sung lãnh Phó quản cơ.

- Ngày mồng 6 tháng 2 năm Tự Đức thứ 
12: Hồ Văn Trung nhận lệnh của quan Bố 
chánh sứ Vĩnh Long họ Lê chỉ huy quân lính 
cơ Long Nghĩa hàng ngũ chỉnh tề diệt bọn 
giặc biển ẩn trốn. Lúc này Hồ Khắc Trung 
được giao quyền Quản cơ cơ Long Nghĩa.

- Ngày 19 tháng 7 năm Tự Đức thứ 13: 
Hồ Khắc Trung theo lệnh của quan Tổng 
đốc huấn luyện biền binh18. Bấy giờ ông 
giữ chức Phó Quản cơ cơ Long Nghĩa.

Nội dung thể hiện trên các văn bản vi bằng 
cho biết, Hồ Khắc Trung (? - ?), còn gọi là 
Hồ Văn Trung, người tỉnh Vĩnh Long, phụng 
sự dưới hai triều vua Nguyễn là vua Minh 
Mạng và vua Tự Đức. Ông từng giữ các chức 
như Thư lại, Cai đội, Phó quản cơ, Quản cơ. 
Ông là vị tướng toàn tài, từng giúp triều đình 
đánh dẹp bọn giặc biển, góp công hạ được 
thành Phiên An19, dẹp loạn Lê Văn Khôi. 
Ngoài ra, ông còn ra sức chiêu mộ lưu dân 
họp sức khai hoang lập ấp, cày cấy, huy động 
nguồn tài vật của phú hào địa phương. Theo 
đó, ông chính thức được triều đình vinh danh 
qua hai đạo sắc phong ban vào năm Tự Đức 
thứ 10 (1857) và Tự Đức thứ 14 (1861). Hai 
đạo sắc có nội dung cụ thể như sau:

Đạo sắc thứ 1
Nguyên văn chữ Hán:

t ^-41^ 4^-^ o

(Ấn: Sắc mệnh chi bảo)

Dịch nghĩa:
Sắc cho Hồ Khắc Trung nguyên là Cách 

viên được sung làm Phó quản cơ cơ Long 
Nghĩa, quê ở thôn Sơn Đông, tổng Bình 
Thành, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, 
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tỉnh Vĩnh Long, trước từng ra sức chiêu mộ 
binh lính khai khẩn ruộng, có chút công lao. 
Nay xét thấy quan Kinh lược cùng quan tỉnh 
này xin cụ thể chuẩn cho ngươi bổ nhận chức 
Chánh đội trưởng20 Suất đội21 Thí sai22 Cai 
cơ23 sung lãnh chức Phó quản cơ cơ này, trật 
Chánh thất phẩm, lo quản lý biền binh trong 
cơ. Phàm việc công cứ theo lệ thi hành. Nếu 
giữ chức vụ mà không chăm chỉ đã có phép 
quân rõ ràng. Phải kính tuân theo!

Ngày 28 tháng 6 năm Tự Đức thứ 10.
(Ân: Sắc mệnh chi bảo)
Đạo sắc thứ 2
Nguyên văn chữ Hán:

(Ân: Sắc mệnh chỉ bảo)

Dịch nghĩa:
Sắc cho Hồ Khắc Trung là Thí sai Cai 

đội cơ Long Nghĩa quyền sung lĩnh chức 
Phó quản cơ, từng theo việc quân, lập nên 
công trạng. Nay chuẩn cho ngươi thực giữ 
chức Cai đội, vẫn quyền lĩnh chức Phó 
quản cơ cơ này, lo quản lý biền binh trong 
cơ. Phàm việc công cứ theo lệ thi hành. 
Neu giữ chức vụ mà không chăm chỉ đã có 
ước pháp rõ ràng. Phải kính tuân theo!

Ngày 22 tháng 4 năm Tự Đức thứ 14.
(Ân: Sắc mệnh chỉ bảo)
Như vậy, từ năm 1857, Hồ Khắc Trung 

được triều đình tin giao cho thừ chức Cai đội, 
trật Chánh thất phẩm. Đen năm 1861, ông 
được triều đình bổ nhiệm chính thức chức 
Cai đội. Ngoài ra, trong số 3 tờ đơn còn lưu 
lại được ở Quan Thánh miếu có 1 tờ đơn do 
đích thân Hồ Khắc Trung ký và điểm chỉ vào 
ngày mồng 9 tháng 10 năm Tự Đức thứ 18 

(1865). Nội dung tờ đơn cho hay, bấy giờ Hồ 
Khắc Trung đã về hưu do tuổi già bệnh tật, 
ông làm đơn xin tình nguyện quyên góp tiền. 
Cụ thể, con của ông là Hồ Khắc Lê, 22 tuổi 
và cháu trai là Hồ Văn Lạc, 27 tuổi đều ở 
thôn Sơn Đông, tổng Bình Thành, huyện 
Vinh Bình, nguyện xuất tiền nhà quyên góp 
2000 quan để cung ứng quân lương cho nước 
nhà trong cuộc chiến với người Pháp. Hai tờ 
đơn còn lại được viết vào năm Tự Đức thứ 17 
(1864) và Tự Đức thứ 18 (1865) có nội dung 
như nhau, ông xin cho con trai là Hồ Văn 
Kiên được nối quyền tập ấm. Qua đây có thể 
biết được, Hồ Khắc Trung có 2 con trai là Hồ 
Văn Kiên và Hồ Khắc Lê. Riêng văn bản cấp 
vào năm Tự Đức thứ 11, có nhắc đến nhân 
vật Hồ Văn Thiều nhưng không phải là họ 
hàng với ông. Vì vậy, nghiên cứu xin chia sẻ 
thêm về những thông tin kể trên, làm cơ sở 
cho việc bổ sung hành trạng và công tích của 
nhân kiệt đất Vĩnh Long trong tình hình khan 
hiếm tư liệu hiện nay.

3. Kết luận
Quan Thánh miếu, nơi ghi dấu văn hóa 

tín ngưỡng Hoa - Việt trên đất Vĩnh Long, 
thể hiện quá trình giao lưu và tiếp biến văn 
hóa Việt của người Hoa. Hiện nay, Quan 
Thánh miếu do người Việt quản lý. Thông 
thường Quan Thánh miếu được người Hoa 
xây dựng thờ Quan Công, trải qua bao 
thăng trầm của lịch sử, ngôi miếu được xây 
dựng theo dạng ngôi đình của Việt Nam, 
thờ thần Thành Hoàng. Sự kết hợp thờ thần 
Thành Hoàng của người Việt và Quan 
Thánh của người Hoa trong cùng ngôi miếu 
là một sản phẩm văn hóa tinh thần Hoa - 
Việt, thế hiện ước vọng về một cuộc sống 
yên bình cùng niềm tin chính khí thắng 
hung tàn của người xưa trên những vùng 
đất mới. Người Việt tiếp nhận tục thờ Quan 
Công thể hiện sự kính trọng và ngưỡng 
vọng phẩm cách trung nghĩa, xả thân vì 



TỬ ĐIỂN HOC & BÁCH KHOA THƯ, sô 5 (79), 9-2022 103

nước của ông. Ông trở thành biểu tượng và 
là điểm tựa tinh thần cho di dân người Hoa 
tỵ nạn trên đất Nam Bộ và cư dân Việt 
trong bối cảnh đất nước chống ngoại xâm.

Bên cạnh đó, số lượng tư liệu Hán Nôm 
(chủ yếu là vi bằng, sắc phong, đon từ) còn 
lưu giữ lại được ở Quan Thánh miếu hé lộ 
thông tin về nhân kiệt của đất Vĩnh Long 
mà bao lâu nay mọi người vẫn lầm tưởng là 
tư liệu của người Hoa mang theo trên bước 
đường lánh nạn. Các sự kiện được ghi lại ở 
các văn bản kể trên đã phản ánh tình hình 
của xã hội Việt Nam bấy giờ. Nhà Nguyễn 
một mặt phải lo bình định thù trong với 
biến loạn Lê Văn Khôi ở các tỉnh miền 
Nam Việt Nam, mặt khác phải đối đầu với 
âm mưu xâm lược của người Pháp.

Hòa vào dòng chảy lịch sử những năm 
1833 - 1865, Hồ Khắc Trung đã thể hiện 
được tài năng và tâm huyết của mình cho 
công cuộc kiến quốc của nhà Nguyễn. Trên 
lĩnh vực chính trị, quân sự, Hồ Khắc Trung 
đã lập công lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
tồn tại và phát triển lâu dài của nhà Nguyễn: 
củng cố quốc phòng, trừ nội loạn, khai hoang 
mở cõi, chống ngoại xâm. Trong quá trinh 
đảm nhận nhiệm vụ, ông luôn nhận được sự 
tin dùng tuyệt đối của các tướng lĩnh cũng 
như sự trọng thị của triều đình.

Những đóng góp của ông thực sự đã làm 
xiển dương dòng họ Hồ Khắc/ Hồ Văn làng 
Sơn Đông, tổng Bình Thạnh, huyện Vĩnh 
Bình, tỉnh Vĩnh Long xưa. Rất tiếc, hiện nay 
ở tỉnh Vĩnh Long chưa có tự tích nào phối thờ 
ông. Với những công trạng nhất định cho lịch 
sử nước nhà, thiết nghĩ các cơ quan ban 
ngành hữu trách tỉnh Vĩnh Long nên lập miếu 
thờ ông hoặc phối tự ban thờ ông ở tự tích địa 
phương, như cách gợi nhắc về tấm lòng trung 
can không mỏi của ông. Đối với số tư liệu 
Hán Nôm liên quan cuộc đời binh mã của Hồ 
Khắc Trung, cần có biện pháp bảo quản đúng 

kỹ thuật và số hóa lượng văn bản này phục vụ 
cho nghiên cứu. Bên cạnh đó, các nhà chức 
trách cũng cần phối hợp với giới chuyên môn 
để tiến hành sửa lại nội dung một số câu đối, 
đại tự24 bị sai do quá trình tôn tạo trước đó.

CHÚ THÍCH
1 Theo thống kê của địa phưong, từ năm 1940 đến 
năm 1960 có khoảng 70 - 80 mộ liệt sĩ. Sau năm 
1975, chính quyền đã cho xây dựng đài Tổ quốc ghi 
công các anh hùng liệt sĩ trước khu mộ liệt sĩ, hiện 
nay vẫn còn. Riêng các phần mộ cùa các liệt sĩ đều đã 
được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ của huyện và tỉnh.
2 Quan Công: Tức Quan Vũ (? - 220), tự là Vân 
Trường, một võ tướng dũng mãnh và tài giỏi của nhà 
Thục Hán thời Tam Quốc. Ông lập nhiều công trạng 
đối với công cuộc kiến quốc của nhà Thục. Lòng 
trung nghĩa của ông chính là một hình mẫu đạo đức 
mô phạm của người dân Trung Quốc bấy giờ, đồng 
thời cũng là biểu tượng để các giai cấp thống trị lấy 
đó để xướng xuất dân. Ông được các vua Đường, 
Tống, Minh, Thanh lập miếu thờ và phong thánh. 
Miếu Quan Công trờ thành Võ miếu và ông thành Võ 
thánh, sánh ngang hàng với Khổng Tử. Ông được đạo 
Cao đài ở Việt Nam tôn xưng là Hiệp thiên đại đế.
3 Quan Bình (? - 219): Con trai trưởng của Quan Vũ. 
Theo tiểu thuyết Tam quốc diên nghĩa, ông là con 
nuôi của Quan Vũ. Năm 219, ông cùng quan Vũ tiến 
đánh Phàn Thành do quân Ngụy trấn giữ, tiêu diệt 
quân cứu viện của Ngụy do Bàng Đức chi huy. Lợi 
dụng cơ hội, quân Ngô đảnh úp Kinh Châu, quân Tào 
đưa quân giải vây Phàn Thành, hai cha con rút quân 
về Kinh Châu đều bị Đông Ngô bắt và xử trảm.
4 Châu Xương: Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết 
Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Ông là 
người có sức khỏe và giỏi bơi lội. Trước từng tham 
gia cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, sau theo hầu Quan 
Vũ, bắt sống Bàng Đức. Sau khi Quan Vũ bị Đông 
Ngô bắt xử trảm, ông đã tự vẫn theo chủ.
5 Thiên Hậu: Vị nhân thần quan trọng trong tín ngưỡng 
của người Hoa, bảo trợ cho người đi biển. Bà tên là 
Lâm Mặc Nương (1044 - 987), quê ở tình Phúc Kiến. 
Bà rất được tôn kính cả trong Đạo giáo và Phật giáo.
6 Trương - Triệu tướng quân: Tức Trương Phi (? - 
221) và Triệu Vân (168 - 229), hai trong năm hổ 
tướng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
7 Mã - Hoàng tướng quân: Tức Mã Siêu (176 - 222) 
và Hoàng Trung (? - 220), hai trong năm hổ tướng 
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của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Thực ra theo 
chính sử, Lưu Bị không phong chức Ngũ hổ tướng, 
chỉ phong cho bốn vị tướng chức ngang hàng nhau 
gồm: Quan Vũ chức Tiền tướng quân, Hoàng Trung 
chức Hậu tướng quân, Mã Siêu chức Tả tướng quân 
và Trương Phi chức Hữu tướng quân. Triệu Vân 
được phong là Dực tướng quân, chức vị thấp hơn 
bốn vị tướng kia. Ngũ hổ tướng chỉ là chức danh hư 
cấu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La 
Quán Trung để chỉ năm vị tướng kể trên.
8 Nơi để các hương chức hội họp, hiện nay được 
dùng làm nơi để tiếp khách trong các kỳ lễ hội.
9 Tam sự gồm: lư để đốt trầm và hai chân đèn.
10 Kỷ tam sơn: ba khối vuông (khối giữa nhô lên) 
dùng để lư hương, trầu, rượu, mô phỏng dáng ba 
ngọn núi.
11 Niên hiệu Long Phi là một thuật ngữ ghi niên đại câu 
đối xuất hiện từ thời nhà Nguyễn, là cách nói tôn kính 
vị vua đang trị vì. Theo nghiên cứu của Đào Thái Tôn 
cho biết cách ghi niên hiệu này vốn lấy từ Kinh Dịch 
và chỉ xuất hiện vào cuối thời Nguyễn, không sớm hơn 
thời Tự Đức 1848 - 1833. Tiền thân của thuật ngữ này 
xuất phát từ ý đồ khôi phục triều đại của các cựu thần 
nhà Minh, tức là sau năm 1644. Cách ghi này xuất hiện 
trên câu đối ở miền Nam tương đối muộn hơn.
12 Xét về nội dung và so sánh với các miếu thờ 
ông ở khu vực miền Tây thì vị trí của chữ ở vế đối 
này phải là chữ trung. Tuy nhiên hiện nay, do 
quá trình tu sửa, người thợ đã vẽ thành chữ ®'tư, 
suy về nghĩa thì vô nghĩa.
13 Đây là ấn của Tống Phúc Lương (? - ?). Năm 
1833, vua Minh Mạng giao cho ông lãnh chức 
Thảo nghịch Tả tướng quân, thống lĩnh quân lính 
dẹp loạn Lê Văn Khôi ở thành Phiên An.
14 Đây là ấn của Phan Văn Thúy (1758 - 1833). 
Năm 1833, cùng với Tống Phúc Lương, ông được 
vua Minh Mạng giao lãnh chức Thảo nghịch Hữu 
tướng quân, hợp cùng Tống Phúc Lương, Tham 
tán Trương Minh Giảng dẹp loạn Lê Văn Khôi.
15 Đây là ấn của Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873). 
Năm 1850, ông được vua Tự Đức giao cho giữ chức 
Khâm sai Tổng đốc các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, 
Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên.
16 Đây là ấn của Nguyễn Tri Phương. Năm 1853, 
ông được vua Tự Đức giao cho giữ chức Kinh 
lược sứ 6 tỉnh Nam Kỳ.
17 Đây là ấn của Phan Khắc Thận (1798 - 1868). Khi 
quân Pháp đảnh vào thành Gia Định năm 1859, vua Tự 

Đức cử Phan Khắc Thận vào lãnh chức Tuần phủ An 
Giang. Khi người Khmer làm loạn ở Ba Xuyên, ông 
đem quân trấn áp thành công, được thăng thụ chức 
Tổng đốc An Hà, tức Tổng đốc An Giang và Hà Tiên.
18 Biền binh: Lính không thường trực, được tuyển 
hằng năm. Biền binh được huấn luyện phục vụ 
một thời gian, sau chia nhiều ban trực trong quân, 
số còn lại cho về nhà làm sản xuất.
19 Thành Phiên An: tức thành Bát Quái, còn gọi là 
Thành Qui, tồn tại từ 1790 đến 1836.
20 Chánh đội trưởng: Chức võ quan chỉ huy các 
đội, gồm 50 người. Trật cao thấp khác nhau.
21 Suất đội: Võ quan chỉ huy phó một đội, trật 
Chánh lục phẩm.
22 Thí sai: Một loại nhiệm dụng quan chức, cho tập 
làm thử chưa chính thức bổ nhiệm. Năm Minh 
Mạng thứ 3 (1822) có dụ chức Thí sai do bộ cấp 
bằng, cho làm thử sau 3 năm mới được xét thực thụ.
23 Cai cơ: Còn gọi là Quản cơ, chức võ quan cai 
quản một cơ lính, gồm từ 500 - 600 người, dưới 
có Phó quản cơ.
24 Đại tự chữ Hán gồm Trương - Triệu tướng quân 
và Mã - Hoàng tướng quân ở khu chánh điện bị 
sai chữ rất nghiêm trọng, gây khó cho việc xác 
định đối tượng thờ tự, người đến cúng bái cũng 
không biết mình đang cúng bái ai.
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